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SỔ tay tin học lập trình

Kỹ thuật và thủ thuật 
lập trình hướng đối tượng

♦  Trọn bộ 2 tập bạn sẽ có cơ hội cọ xát để nâng cao 
kỹ năn g  lập tr ìn h  th ô n g  qua việc thực h à n h  sử dụng 
các tín h  năn g  cao câ'p, chẳng  h ạ n  n h ư  các vấn  tin  cơ 
sở dữ liệu, MySQL, SQLite và PDO của PHP.

♦  Vỡi phương pháp  hướng d ần  bằng ví dụ  b ạn  sẽ 
k h ô n g  những  dễ dàng n ắm  bắt các k h á i n iệm  căn  
bản, nâng cao hơn cũng như cách sử dụng các công 
cụ lập trình của PHP để viết các chương trình PHP 
căn  bản.

♦  M ỗi chương còn  có n h iều  bài tập  thực h à n h  mà 
b ạn  n ê n  làm  th eo  đ ể  n ắm  vững nộ i dung được tr ìn h  
bày, bao gồm  sự cài đ ặ t p h ần  m ềm , cú pháp  ngôn  
ngữ, các câu trúc dữ liệu...

M à đ iểm  đặc b iệ t của bộ sách c h ín h  là ở phương 
pháp  hướng d ẫn  rất đơn  g iản  và cực kỳ dễ tiếp  thu.
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Lời nói đầu
Bộ sách  "Kỹ tlm ậ t và th ủ  th u ậ t lậ p  tr ìn h  hướng đối 

tượng P H P " được b iên  soạn nhằm  m ục đ ích  d àn h  clio 
những người mới b ắ t đầu  bước chân  vào th ế  giới của ngôn 
ngữ lập tr ìn h  PHP. Không giống n h ư  những sách  khác, 
sách  này  không đòi hỏi bạn  phải học qua trước các vấn đề 
căn  b ản  về lập  tr ìn h  Web hay cơ sở dữ  liệu. Mà đ iểm  đặc 
b iệ t  của bộ sách  ch ính  là ở phương p háp  hướng dẫn  rấ t  
đơn g iản  và cực kỳ dễ tiếp  thu .

T hực vậy, với phương pháp  hướng dẫn  bằng ví dụ  bạn 
sẽ không những dễ dàng nắm  b ắ t các k h á i n iệm  căn bản, 
m à thông  qua đó sẽ dần  trở  nên  quen  t huộc với các k h á i 
n iệm  nâng cao hơn cũng như  cách sử  dụng các công cụ lập 
tr ìn h  của P H P  đ ể  viết các chương tr ìn h  P H P căn bản. 
Hơn nữa, với trọ n  bộ 2 tập  b ạn  sẽ có cơ hộ i cọ x á t để nâng 
cao kỹ  năng lập  tr ìn h  thông qua việc thự c h à n h  sử  dụng 
c ác  t í n h  n ă n g  c a o  c ấ p , c h ẳ n g  h ạ n  n h ư  c á c  v ấ n  t i n  cơ  sở  d ữ  
liệu , MySQL, SQLite và PDO của PHP, các công nghệ 
XML, các cookie, session và header, và các p h ần  mở lộng 
của bên  th ứ  ba.

S ách  cố bố  cục rõ ràng theo  từng chương và đề mục, 
các bước hướng dẫn  cụ th ể  và dễ liiểu. Mỗi chương còn có 
n h iề u  b à i tậ p  th ự c  h àn h  m à bạn  nên  làm  th eo  để nắm  
vững nội dung  được tr ìn h  bày, bao gồm sự  cài đ ặ t phần  
m èm , cú  p h áp  ngôn ngữ, các cấu trú c  dữ  liệu , các thường 
tr ìn h  đ iều  kh iển , các hàm  cài sẵn, và n h iề u  tác vụ hữ u  
ích khác.

H y vọng sách  sẽ là  m ột tà i liệu  học tập  h ữ u  ích  cho bạn  
đọc trong  quá tr ìn h  trở  tliàn li m ột chuyên  gia về PHP.

Tác giả
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8 c h ướng 7: Làm việc với các cơ sà dữ liệu và SQL

Làm việc với các cơ sở dữ 
liệu và SQL

Những kỹ năng và khái niệm chính

M Học những khái niệm cơ sở dữ liệu và Structured Q uen’ Language

»  Thêm, biên lập, xóa và xem các record sứ dụng các ca sở dữ liệu 
MySQL và SQLite

® Truy tìm các record ca sở dữ liệu với PHP

M Hiệu lực hóa và hiu dữ liệu nhập của người dừng sang một ca sở dữ 
liệu với PHP

B  Viết các chương trình điều khiển bàng ca sở d ứ  liệu khả chuyển 
(portable)

M ột trong những lý do cho sự thông dụng của PH P như là một 
ngôn ngữ viết script Web là nó hỗ trợ  m ột dãy rộng các hệ 
thống dữ liệu quan hệ. Sự hỗ trợ  làm  cho các n h à  p h á t triển 
Web dễ dàng tạo  các Web site diều khiển bằng dữ liệu và tạo nguyên mẫu 

các ứng dụng Web một cách nhanh  chóng và hiệu quả.
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PH P hỗ trợ  hơn 15 bộ máy cơ sở dữ liệu khác nhau bao gồm Microsoft 
SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, và Oracle. Cho đến PHP 5, sự hỗ trợ  
này dã được cung cấp qua các extension cơ sở dữ liệu riêng, mỗi extension 
có chức năng  và tính  năng riêng của nó. Tuy nhiên, điều này đã làm  cho các 
nhà p h á t triển  khó thay đổi từ một bộ máy cơ sở dữ liệu này sang một bộ 
máy cơ sở dữ liệu khác. PHP 5 đã giải quyết tìn h  huống này bằng việc giới 
thiệu một API chung cho sự truy cập cơ sở dữ liệu: extension PHP Data 
Objects (PDO), cung cấp một giao diện hợp n h ấ t để làm  việc với cơ sở dữ 
liệu và giúp các nhà  p hát triển  xử lý những cơ sở dữ liệu khác nhau một 
cách n h ấ t quán.

Trong PH P 5.3, extension PDO đã được cải tiến  thêm  nữa với sự hỗ trợ 
cho các bộ máy cơ sở dữ liệu mới và những tối ưu hóa thêm  nữa cho an ninh 
và hiệu suất. Để đạt được khả năng tương thích ngược, các extension cơ sở 
dữ liệu riêng  cũng tiếp tục được hỗ trợ. Bời vì bạn sẽ thường tự  nhận  thấy 
mình đã chọn giữa một extension riêng của m ình (mà có th ể  nhanh  hơn 
hoặc đưa ra  nhiều tín h  năng hơn) hoặc PDO (đưa ra  tín h  khả  chuyển và 
tính  n h ấ t quán qua các bộ máy cơ sở dữ liệu), chương này đề cập đến hai tùy 
chọn: chương giới thiệu về PDO và cũng thảo luận hai trong số các exten
sion riêng thông dụng n h ấ t của PHP, extension MySQL Improved và ex
tension SQLite.

Giới thiệu các cơ sở dữ liệu và SQL
Trong thời đại In tern e t, thông tin  không còn được tr ìn h  bày trong  các tủ 

đựng hồ sơ nữa. Thay vào đó, nó được lưu trữ  dưới dạng các số 1 và sô' 0 
trong các kiểu dữ liệu điện tử  vốn là những "hộp chứa" lưu trữ  dữ liệu áp đặt 
một cấu trúc n h ấ t đ ịnh về thông tin . Những cơ sở dữ liệu điện tử  này không 
chỉ chiếm ít  không gian vật lý hơn không gian gỗ và kim  loại tương ứng mà 
chúng còn chứa đầy những công cụ để giúp người dùng lọc và truy tìm  
nhanh  thông tin  sử dụng những tiêu chí khác nhau. Cụ th ể  hầu hế t các cơ 
sở dữ liệu điện tử  ngày nay là những cơ sở dữ liệu quan hệ (relational 
database) cho phép người dùng định nghĩa môi quan hệ giữa các bảng cơ sở 
dữ liệu khác nhau để tìm  kiếm và phân tích hiệu quả hơn.

Hiện có sẵn  m ột sô' lớn các hệ thông quản lý cơ sở dữ liệu, m ột số thương 
m ại và m ột số m iễn phí. Có lẽ bạn đã nghe đến một vài hệ thống này: 
Oracle, Microsoft Access, My SQL, và PostgreSQL. Những hệ thông cơ sở 
dữ liệu này là những ứng dụng phần mềm m ạnh, phong phú tín h  năng có 
khả năng  tổ chức và tìm  kiếm hàng triệu record với những tốc độ rấ t cacr 
do đó chúng được sử dụng rộng rãi với các doanh nghiệp và văn phòng


